6

	UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:            /TTr-BQLKKT
	Cao Bằng, ngày      tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (Ban Quản lý) kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thay thế Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 
Quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND trong thời gian qua đã phát sinh một số tồn tại khó khăn, vướng mắc trong hoạt động phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK), Khu công nghiệp (KCN) như sau:
1. Về căn cứ pháp lý:

- Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2022 thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Một số Luật được Quốc hội ban hành mới bao gồm: Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020.

2. Trong những năm qua, phạm vi KKTCK chưa được xác định rõ, vì thế việc phân định phạm vi không gian phối hợp quản lý nhà nước giữa các cơ quan liên quan còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 tại Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 02/3/2022, vì vậy địa phương cần quy định lại phạm vi phối hợp quản lý trong KKTCK để việc công tác quản lý Nhà nước đạt hiệu quả

3. Các nội dung liên quan đến công tác quản lý quy hoạch và xây dựng đã có sự thay đổi về nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở ngành, UBND các huyện thành phố nơi có khu kinh tế cửa khẩu và các cơ quan liên quan được quy định cụ thể tại các Quyết định: Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
4. Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay chưa quy định lĩnh vực phối hợp đối với nội dung: xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; quản lý đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quản lý các doanh nghiệp và thương mại; tổ chức phong trào thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp đầu tư trong KKT, KCN. Ngoài ra các quy định phối hợp quản lý còn chung chung chưa nêu cụ thể được các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực quản lý.

5. Đối với Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND: 


- Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền, không có quy định giao UBND cấp tỉnh ban hành riêng Quy chế quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới mà chỉ quy định: “tại khoản 3 Điều 19 Trách nhiệm của UBND tỉnh là ban hành, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc  thực hiện Nội quy cửa khẩu đối với các cửa khẩu trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Trưởng cửa khẩu thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định” 

- Tại khoản 1 Điều 9 Quyết định 45/2013/QĐ-TTg quy định “Thành lập Ban Quản lý cửa khẩu tại mỗi cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính nơi chưa có Khu kinh tế cửa khẩu”, trong khi các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đều nằm trong KKTCK; mặt khác tại khoản 2 Điều 9 Quyết định 45/2013/QĐ-TTg “ Đối với các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý cửa khẩu theo quy định tại Quy chế này”. 

Từ thực tiễn các khó khăn, vướng mắc nêu trên, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KKTCK, KCN và khắc phục những vướng mắc, bất cập, việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thay thế Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích
a) Hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KKTCK, KCN;


b) Khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thực hiện Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

a) Điều chỉnh, bổ sung một số lĩnh vực phối hợp quản lý Nhà nước trong KKTCK, KCN.


b) Quy định bổ sung trách nhiệm phối hợp cụ thể của Ban Quản lý, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

c) Quá trình tham mưu xây dựng tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Công văn số 2386/UBND-TH ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện trình tự, thủ tục xây dụng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã triển khai các công việc sau:

1. Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định (Quyết định số 266/QĐ-BQLKKT ngày 06/10/2022 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh)

2. Xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
3. Lấy ý kiến của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.


4. Đăng tải toàn bộ dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định trên trang thông tin điện tử Ban Quản lý khu kinh tế và cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng.
5. Tổ chức họp Tổ soạn thảo.

6. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên qua, sau đó gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định.


7. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo thẩm định số…). Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Bố cục 
- Dự thảo Quyết định bao gồm 3 Điều

- Dự thảo Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm 03 Chương 24 Điều.

2. Nội dung cơ bản 

- Đối với dự thảo Quyết định:
 Ban hành kèm theo Quy chế Phối hợp Quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thay thế và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đối với dự thảo Quy chế:


+ Chương I, Quy định chung bao gồm nội dung: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc phối hợp; phương thức phối hợp; phân định phạm vi không gian để phối hợp quản lý.

+ Chương II, nội dung phối hợp quản lý Nhà nước: Quy định cụ thể về trách nhiện của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên từng lĩnh vực, nội dung quản lý Nhà nước tại KKTCK, KCN bao gồm: Quản lý quy hoạch xây dựng; đường đô thị; đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; xúc tiến đầu tư; đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; môi trường; các doanh nghiệp và thương mại; lao động;
 phong trào thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp đầu tư trong KKT, KCN; quốc phòng an ninh, an ninh trật tự; thu phí, lệ phí và dịch vụ; hoạt động đối ngoại; điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm quản lý đối với một số lĩnh vực có liên quan khác.


+ Chương III, điều khoản thi hành gồm: Tổ chức thực hiện (Những quy định khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước tại KKT, KCN không được quy định trong quy chế này thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành) và trách nhiệm thi hành.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

1. Tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quy chế “Phân định phạm vi không gian để phối hợp quản lý: Ban Quản lý chủ trì, phối hợp và trực tiếp quản lý các địa bàn là phần diện tích nằm trong ranh giới lập quy hoạch phân khu chức năng các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới”. Như vậy, lĩnh vực, nhiệm vụ  quản lý Nhà nước của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chỉ thực hiện trong các phân khu chức năng các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới đã được UBND tỉnh phê duyệt (Lý do: Hiện nay, số lượng biên chế công chức của Ban Quản lý khu kinh tế hiện có là 35 đồng chí, không đủ để thực hiện chủ trì hoặc phối hợp quản lý Nhà nước đối với toàn bộ địa bàn KKT)

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì một số lĩnh vực, nhiệm vụ của Ban Quản lý khu kinh tế là đối với toàn bộ địa bàn khu kinh tế cụ thể như sau:


- Tại điểm a Khoản 2 Điều 68 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT “a) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, phương án phát triển hệ thống, quy hoạch xây dựng, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp, khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;”

- Tại điểm b khoản 2 Điều 68 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP “b) Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;...”; tại khoản 1 Điều 39 Luật đầu tư năm 2020 quy định “1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.”

- Tại điểm d, đ khoản 2 Điều 68 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP “d) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện ...đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế...”


- Tại điểm i khoản 2 Điều 68 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP “ Phối hợp với các đơn vị công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, ... trong khu công nghiệp, khu kinh tế;”


- Tại điểm đ khoản 2 Điều 69 “đ) Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại khu kinh tế trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.”

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ban Quản lý khu kinh tế xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định ban hành hành Quy chế; văn bản góp ý kiến của các sở, ban,ngành và các cơ quan có liên quan; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp đối với dự thảo; báo cáo số ..../BCTĐ-STP ngày .../.../2023 của Sở Tư pháp; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo)
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, KHTH. 
	TRƯỞNG BAN
Nguyễn Kiên Cường


DỰ THẢO








